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Tóm tắt: Một trong những yếu tố thiết yếu để giúp người học tiếng Anh đạt được kết quả 

tốt nhất chính là vốn từ vựng. Nghiên cứu này tìm hiểu các chiến lược học từ vựng 

(vocabulary learning strategies) thông qua khảo sát 100 sinh viên năm nhất Khoa Tiếng 

Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số sinh 

viên có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học từ vựng và hầu hết sinh viên sử 

dụng các chiến lược học từ vựng với tần suất trên mức trung bình. Trong năm nhóm chiến 

lược học từ vựng, các chiến lược thuộc nhóm chiến lược siêu nhận thức được sinh viên ưa 

chuộng và sử dụng nhiều nhất (với tần suất sử dụng ở mức cao), trong khi đó, tần suất sử 

dụng chiến lược xã hội là ít nhất. Nghiên cứu đưa ra một số đề xuất để làm cơ sở tham 

khảo cho việc dạy và học từ vựng. 

Từ khóa: Từ vựng, chiến lược học tử vựng, học tiếng Anh 

 

1. Mở đầu 

Từ vựng là một trong những yếu tố cần thiết nhất của một ngôn ngữ. Nó đóng vai trò 

quan trọng trong việc xác định xem người học có thành công trong viêc học một ngôn ngữ mới 

và truyền tải thông điệp, ý nghĩ của họ hay không. Do đó, việc có kiến thức sâu rộng về từ vựng 

rất cần thiết trong học tập và rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc và viết; nếu người 

học thiếu kiến thức về từ vựng, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện bản thân, nhất là 

thông qua kĩ năng nói và viết. Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của kiến thức về từ vựng 

trong hiệu quả giao tiếp, việc dạy và học từ vựng luôn thu hút sự chú ý đáng kể của các nhà 

nghiên cứu, đặc biệt là giáo viên và sinh viên. Có rất nhiều chiến lược để học từ vựng, tuy nhiên 

để có được chiến lược làm giàu từ vựng một cách hiệu quả thì không dễ dàng và thực tế cho 

thấy một số phương pháp học từ vựng chưa thực sự hiệu quả. Rất nhiều nghiên cứu đã được 

thực hiện trong lĩnh vực học từ vựng nhằm xác định chiến lược học từ vựng hiệu quả và được 

sử dụng thường xuyên nhất. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về các chiến lược học từ vựng 

được thực hiện trong bối cảnh học ngoại ngữ tiếng Anh (EFL) tại Việt Nam, đặc biệt là tại 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Bài viết này tập trung vào việc giải quyết 2 câu hỏi 

nghiên cứu: Sinh viên năm nhất Khoa Tiếng Anh - ĐHNN Huế có nhận thức như thế nào về 

tầm quan trọng của chiến lược học từ vựng? Những chiến lược học từ vựng nào được sinh viên 

sử dụng với tần suất cao nhất, cũng như những chiến lược học từ vựng nào ít được sử dụng 

nhất? Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở để tìm ra những chiến lược học từ vựng phổ biến của 

sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. 
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2. Cơ sở lí luận 

2.1. Chiến lược học từ vựng 

Từ vựng là một trong những thành phần then chốt, không chỉ quan trọng đối với việc 

thông thạo ngôn ngữ mà nó còn giúp tạo nên những kỹ năng giao tiếp tốt. Đối với người học ngôn 

ngữ, việc phát triển cho bản thân vốn từ vựng đa dạng là một nhiệm vụ quan trọng và cần phải 

được liên tục phát triển. Thêm vào đó, việc nâng cao kiến thức về từ vựng và biết sử dụng từ vựng 

đúng cách là một điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ người học ngoại ngữ nào. Vì vậy, để đạt 

được mục đích này thì cần phải có sự chuyển dịch, mà cụ thể là từ người dạy và việc dạy ngôn 

ngữ sang người học và việc học ngôn ngữ (Sadighi & Zarafshan, 2006). Như đã được đề cập bởi 

Rubin (1987) và O’Malley và Chammot (1995), chiến lược học ngôn ngữ bao gồm bất kỳ những 

hoạt động, chiến lược, quy trình hay khái niệm mà người học ngôn ngữ dùng để hỗ trợ cho việc 

hiểu biết, ghi nhớ và sử dụng ngôn ngữ. Phương pháp này có vẻ phù hợp với giáo viên ngôn ngữ 

để họ có thể hỗ trợ cho người học sử dụng các chiến lược học từ vựng hiệu quả trong quá trình tự 

học từ vựng (O’Malley & Chamot, 1995).  

Theo Catalán (2003), định nghĩa của chiến lược học từ vựng được phát triển từ các chiến 

lược học ngôn ngữ. Oxford (1990, tr.8) đã định nghĩa chúng “như là những hoạt động được người 

học sử dụng để hỗ trợ cho việc tiếp thu, lưu trữ, xây dựng và sử dụng thông tin (từ vựng)”. 

Cameron (2001, tr.92) lại định nghĩa những chiến lược học từ vựng (VLSs) như là “những hành 

động mà người học thực hiện để giúp bản thân hiểu và ghi nhớ các từ vựng”. Đối với Catalán 

(2003, tr.56), sau khi xem xét những định nghĩa của VLSs từ Rubin (1987), Wenden (1987), 

Oxford (1990), và  Schmitt (1997), thông qua nghiên cứu của mình, bà nhận định VLSs là “những 

kiến thức về các cơ chế (quá trình, chiến lược) được sử dụng để học từ vựng, hoặc là các bước và 

hành động được thực hiện bởi người học (a) để tìm ra nghĩa của một từ họ chưa biết, (b) để lưu 

trữ chúng vào bộ nhớ dài hạn, (c) để có thể nhớ lại chúng theo ý muốn và (d) để dùng chúng khi 

nói hoặc viết. Các chiến lược học ngôn ngữ là những chiến lược tinh thần mà người học sử dụng 

để cải thiện việc học ngôn ngữ và sử dụng những từ vựng mới đã học một cách dễ dàng. Những 

người học ngôn ngữ thường thử qua một vài cách để có thể sử dụng nhiều chiến lược học từ vựng 

khác nhau. Với bất kì loại ngôn ngữ nào thì việc ghi nhớ được hết tất cả những từ vựng ở thứ 

tiếng đó là một điều không thể, và người học cũng khó có thể nắm vững được từ vựng ở ngôn 

ngữ đích. Chính vì điều này, họ cần sử dụng các kỹ thuật đã đề cập trước đó vào các giai đoạn 

học tập khác nhau để có thể nâng cao khả năng tiếp thu từ vựng và ghi nhớ các từ vựng này. 

2.2. Phân loại chiến lược học từ vựng 

Trong việc phân loại các chiến lược học tập, một số học giả đã phân loại các chiến lược 

học từ vựng thành nhiều loại khác nhau dựa vào những kết quả từ nghiên cứu của họ. Những hệ 

thống phân loại này đã đóng góp một phần quan trọng vào kiến thức chung về các chiến lược học 

từ vựng, có thể kể đến như là hệ thống của Cohen (1987), Gu and Johnson (1996), Schmitt (1997) 

và Nation (2005). Với mục đích phục vụ cho nghiên cứu này thì phương pháp phân loại được 

phát triển bởi Schmitt (1997) đã được sử dụng. Ông ấy đề xuất hai khía cạnh của việc học từ vựng 

bao gồm: chiến lược khám phá và chiến lược củng cố. Chiến lược khám phá là những chiến lược 

được sử dụng để khám phá nghĩa của những từ vựng mà người học được thấy lần đầu, trong khi 
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chiến lược củng cố thì được áp dụng để giúp người học hiểu rõ hơn và tiếp thu ý nghĩa của những 

từ đó khi họ gặp lại chúng sau này.  

Các chiến lược này được chia nhỏ thành 5 loại dưới dạng chiến lược xác định (DET) đề 

cập đến những chiến lược học tập cá nhân giúp người học tự khám phá nghĩa của từ mà không 

cần đến sự giúp đỡ của giáo viên hay bạn bè đồng trang lứa. Mặt khác, chiến lược xã hội (SOC) 

thì thúc đẩy người học tương tác nhiều hơn với người khác, trong khi phương pháp ghi nhớ 

(MEM) thì lại giúp người học tiếp thu được những từ mới bằng cách sử dụng kiến thức hiện tại 

hoặc kiến thức nền của bản thân để liên hệ các từ mới này. Khá tương đồng với chiến lược ghi 

nhớ là chiến lược nhận thức (COG). Tuy nhiên, sự khác nhau ở chỗ chiến lược nhận thức không 

tập trung quá sâu vào quá trình vận dụng kỹ năng. Nhóm chiến lược này bao gồm quá trình lặp 

lại và sử dụng những công cụ máy móc cho quá trình học từ vựng. Trong khi đó, chiến lược siêu 

nhận thức (MET) lại là phương pháp liên quan nhiều hơn đến những quá trình như là việc đưa ra 

quyết định hay theo dõi và đánh giá sự tiến bộ xuyên suốt quá trình học của người học.  

2.3. Lịch sử nghiên cứu 

Những nghiên cứu trước đây về các chiến lược học từ vựng đã mang lại những kết quả 

quý báu. Một nghiên cứu do Gu và Johnson (1996) thực hiện trên 850 sinh viên đại học người 

Trung Quốc đã cho thấy một mối quan hệ đáng kể giữa chiến lược học từ vựng, trình độ ngôn 

ngữ và kiến thức từ vựng. Điều thú vị là có một sự liên quan tích cực giữa điểm số của người học 

với các chiến lược: sử dụng từ điển, đoán nghĩa từ ngữ cảnh và ghi chú. Tuy nhiên, các học giả 

lại nhận thấy rằng việc lặp lại từ vựng bằng hình ảnh lại có một mối tương quan không tốt với 

quy mô của số lượng từ vựng và độ thông thạo tiếng nói chung. Tuy vậy, ở một khảo sát khác 

được thực hiện ở Nhật Bản bởi Schmitt (1997) trên 600 học viên là học sinh trung học, đại học 

và người lớn, các nhà nghiên cứu lại nhận thấy rằng chiến lược được sử dụng thường xuyên nhất 

đó là phương pháp sử dụng từ điển, phương pháp lặp lại từ vựng bằng cách nói hoặc viết, đánh 

vần các từ và đoán nghĩa dựa trên ngữ cảnh; trong khi đó thì các phương pháp như sử dụng bản 

đồ ngữ nghĩa (semantic map), phương pháp sử dụng từ khóa hay phương pháp tìm từ cùng gốc 

thì lại ít được sử dụng hơn. Trong một nghiên cứu gần đây, Rabadi (2016) tìm ra chiến lược Ghi 

nhớ được người học sử dụng thường xuyên nhất, trong khi đó thì chiến lược Siêu nhận thức lại là 

những chiến lược ít được sử dụng nhất bởi 110 học sinh người Jordan. Kết quả của nghiên cứu 

cho thấy rằng các chiến lược Ghi nhớ được người học sử dụng thường xuyên nhất, trong khi đó 

thì chiến lược Siêu nhận thức lại là những chiến lược ít được sử dụng nhất. 

Với những kết quả không nhất quán của nghiên cứu trước đây về chiến lược học từ vựng, 

đặc biệt là ở cấp đại học, những phát hiện của nghiên cứu này có thể sẽ góp một phần đáng kể 

vào sự hiểu biết của chúng ta về những chiến lược này và cách chúng được sinh viên đại học Việt 

Nam áp dụng. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể tham gia nghiên cứu này gồm 100 sinh viên năm thứ nhất đến từ khoa tiếng 

Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Trong đó, có 81 sinh viên nữ (81%) và 19 sinh viên nam 
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(19%) trong độ tuổi từ 18 đến 19. Những sinh viên này đều đã tiếp xúc và học tiếng Anh từ 9 

đến 13 năm.  

3.2. Công cụ thu thập dữ liệu 

Công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu là Bản câu hỏi điều tra được 

tham khảo và thiết kế dựa trên Bản câu hỏi điều tra chiến lược học từ vựng (Vocabulary 

Learning Strategies Questionnaire) của Schmitt (1997) vì nó phù hợp với mục đích của nghiên 

cứu này. Bản câu hỏi điều tra của Schmitt (1997) dùng để trình bày các loại chiến lược học từ 

vựng mà những người tham gia khảo sát sử dụng, nhằm tìm ra tần suất của các chiến lược học 

từ vựng mà họ sử dụng, từ đó tiết lộ cách sử dụng tổng thể của chiến lược học từ vựng của 

những người tham gia trả lời. Trong nghiên cứu này, nhà nghiên cứu đã tiến hành điều chỉnh 

bản câu hỏi điều tra để phù hợp với môi trường học tập và trình độ năng lực của người tham 

gia. Bản câu hỏi điều tra gồm ba phần: phần đầu tiên bao gồm thông tin cá nhân của những 

người tham gia; phần thứ hai là bảng câu hỏi gồm 5 câu hỏi để tìm hiểu nhận thức của người 

tham gia về tầm quan trọng của chiến lược học từ vựng; phần thứ 3 gồm 40 câu hỏi để ghi lại 

câu trả lời của những người tham gia về chiến lược học từ vựng của họ. Người tham gia nghiên 

cứu được yêu cầu đánh giá tần suất sử dụng chiến lược học từ vựng của mình theo thang điểm 

gồm năm lựa chọn như bản câu hỏi thang đo Likert cho mỗi câu hỏi không bao giờ (1 điểm), 

hiếm khi (2 điểm), đôi khi (3 điểm), thường xuyên (4 điểm), và luôn luôn (5 điểm). 40 câu hỏi 

là các chiến lược học từ vựng trong năm nhóm Chiến lược học từ vựng, gồm: Xác định, Xã hội, 

Ghi nhớ, Nhận thức và Siêu nhận thức.  

3.3. Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu 

Bản câu hỏi điều tra được thiết kế qua Google Form bằng tiếng Việt và gửi cho sinh viên. 

Sinh viên được giải thích rõ trong bản câu hỏi điều tra về chiến lược học từ vựng theo phân loại 

của Schmitt (1997), ý nghĩa của việc thu thập thông tin cho nghiên cứu cũng như tầm quan trọng 

của việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác.  

Trước khi tiến hành phát bản câu hỏi điều tra chính thức, tác giả đã thực hiện một thử 

nghiệm thí điểm với 20 sinh viên không tham gia vào nghiên cứu, nhằm đánh giá hệ số tin cậy 

của bản hỏi với kết quả Cronbach’s Alpha là 0,920. Sau khi nhận được phản hồi từ thử nghiệm 

thí điểm để có những điều chỉnh phù hợp, bản câu hỏi điều tra chính thức được gửi qua email cho 

100 sinh viên năm thứ nhất và đã được tổng hợp lại ngay sau đó. Đã có 100 phiếu trả lời đầy đủ 

và đáng tin cậy đã được sử dụng để đưa vào tổng hợp và phân tích. Với bản câu hỏi điều tra chính 

thức, hệ số tin cậy cho kết quả Cronbach’s Alpha là 0,935 cho thấy rằng thang đo lường trong 

nghiên cứu này đạt yêu cầu về độ tin cậy. 

Nghiên cứu đã sử dụng ứng dụng Excel để mã hóa các câu trả lời và sử dụng phần mềm 

SPSS để xử lí các chỉ số như: tần suất (frequency), tỉ lệ (percentage), giá trị trung bình (mean), 

và độ lệch chuẩn (standard deviation). Các số liệu đã được trình bày dưới dạng bảng để làm dữ 

liệu mô tả trong bài báo. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của chiến lược học từ vựng 
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Bảng 1. Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của chiến lược học từ vựng (n=100) 

Ý kiến phát biểu 

Mức độ đánh giá 

Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý 

Dù là sinh viên đại học nhưng tôi vẫn 

ưu tiên việc tiếp thu từ vựng 
0% 2% 6% 23% 69% 

Tôi biết về những phương pháp và chiến 

lược để học từ vựng 

 

2% 

 

16% 

 

34% 

 

33% 

 

15% 

Việc áp dụng nhiều chiến lược học từ 

vựng khác nhau là một điều quan trọng 

đối với tôi. 

 

3% 

 

10% 

 

20% 

 

39% 

 

28% 

Kết quả khảo sát 100 sinh viên cho thấy đa số sinh viên năm nhất (92%) có nhận thức về 

tầm quan trọng của việc tiếp thu từ vựng (Bảng 1). Khi nhận thức được vai trò của việc học từ 

vựng thì sinh viên sẽ thích học từ vựng hơn. Nhờ sự hứng thú đó mà chất lượng và hiệu quả của 

việc học cũng cao hơn. Tuy nhiên, có đến hàng nghìn từ phải ghi nhớ, do vậy sinh viên phải lựa 

chọn chiến lược học từ vựng phù hợp nhất với trình độ của mình.  Khi trả lời khảo sát, gần một 

nửa sinh viên (48%) “biết về những phương pháp và chiến lược để học từ vựng”. Điều này cho 

thấy số sinh viên có nhận thức và hiểu biết về các chiến lược học từ vựng vẫn đang ở mức trung 

bình. Tuy nhiên, hai phần ba sinh viên tham gia khảo sát (67%) đồng ý rằng “việc áp dụng nhiều 

chiến lược học từ vựng khác nhau là một điều quan trọng” đối với họ.  

4.2. Tần suất sinh viên sử dụng 5 nhóm chiến lược học từ vựng 

Những phản hồi của những người tham gia khi trả lời bản câu hỏi điều tra Chiến lược học 

từ vựng (CLHTV) giúp nhà nghiên cứu xác định việc phân loại tần suất sử dụng CLHTV của họ. 

Việc phân loại tần suất sử dụng thành sử dụng cao, sử dụng trung bình và sử dụng thấp dựa trên 

thang đánh giá 5 điểm, từ không bao giờ (1 điểm), hiếm khi (2 điểm), đôi khi (3 điểm), thường 

xuyên (4 điểm), và luôn luôn (5 điểm). Giá trị trung bình của mỗi loại CLHTV có giá trị từ 1 đến 

2,8 được coi là có tần suất sử dụng thấp, từ 2,81 đến 3,6 là tần suất sử dụng trung bình và từ 3,61 

đến 5 là tần suất sử dụng cao (Rabadi, 2016). 

Bảng 2 cho thấy thống kê mô tả của năm loại chiến lược học từ vựng được sử dụng bởi 

những người tham gia. Số liệu từ Bảng 2 chỉ ra rằng trong tất cả năm chiến lược, chiến lược Siêu 

nhận thức (GTTB=3,73) có giá trị trung bình cao nhất, tiếp đến là chiến lược Nhận thức 

(GTTB=3,67). Hai giá trị trung bình khác là Xác định (GTTB=3,44) và Ghi nhớ (GTTB=3,30). 

Trong khi đó chiến lược Xã hội (GTTB=3,16) có giá trị trung bình thấp nhất trong năm loại 

CLHTV mà những người tham gia sử dụng. 

Bảng 2. Thống kê tần suất người học sử dụng 5 nhóm chiến lược học tử vựng 

STT Nhóm chiến lược Giá trị trung bình (GTTB) Độ lệch chuẩn Tần suất sử dụng 

1 Chiến lược siêu nhận thức 3,73 .777 Cao 

2 Chiến lược nhận thức 3,67 .656 Cao 

3 Chiến lược xác định 3,44 .749 Trung bình 

4 Chiến lược ghi nhớ 3,30 .682 Trung bình 

5 Chiến lược xã hội 3,16 .764 Trung bình 

Số liệu từ Bảng 2 cho thấy: các chiến lược học từ vựng được sinh viên năm nhất khoa 

tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Huế áp dụng nhiều nhất là chiến lược Siêu nhận thức, tiếp theo 
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là các chiến lược nhận thức, chiến lược xác định, chiến lược ghi nhớ và chiến lược xã hội. Kết 

quả này nhất quán với nghiên cứu của Asgari và Mustapha (2010) khi khám phá rằng chiến lược 

Siêu nhận thức được người học sử dụng nhiều hơn so với các chiến lược khác. Điều này có thể 

được lí giải rằng ngày nay, sinh viên từ sớm đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các phương tiện 

truyền thông và đa phương tiện bằng tiếng Anh như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, sách 

báo, mạng xã hội một cách dễ dàng, từ đó gợi cho họ sự hứng thú trong việc học từ vựng tiếng 

Anh. Theo Schmitt (2000), việc sử dụng những tài liệu nguyên gốc rất hữu ích trong việc học và 

ghi nhớ từ vựng một cách tự nhiên dựa vào ngữ cảnh và phương pháp này được ông xếp vào 

nhóm chiến lược Siêu nhận thức. Tuy nhiên, kết quả này lại đối lập với kết quả từ nghiên cứu của 

Rabadi (2016) thực hiện tại một trường Đại học ở Jordan và nghiên cứu của Phạm Thị Thu Trang 

(2019) thực hiện tại một trường Đại học ở miền Bắc Việt Nam khi chiến lược Siêu nhận thức lại 

là chiến lược được người học sử dụng ít nhất.  

Kết quả điều tra từ Bảng 2 cũng chỉ ra: chiến lược Xã hội được người học ít sử dụng nhất. 

Đa số sinh viên cho rằng họ hiếm khi tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô khi học từ vựng, họ 

chỉ chia sẻ vấn đề của họ với những người khác khi họ không thể tìm thấy bất kỳ nguồn nào khác 

để học những từ vựng mới. Ngược lại, dễ dàng nhận thấy đối với người tham gia nghiên cứu, 

chiến lược Nhận thức phổ biến thứ hai sau chiến lược Siêu nhận thức. Điều này nghĩa là sinh viên 

thường xuyên sử dụng các thủ thuật như: đọc to hoặc đọc thầm từ vựng nhiều lần, xem lại bài học 

và từ vựng cũ hay sử dụng sổ ghi chép từ vựng kèm ví dụ. Không ít sinh viên tham gia nghiên 

cứu nhận định đây là chiến lược học vừa giúp họ tăng vốn từ, vừa nâng cao khả năng nói của họ 

và giúp họ phát âm chuẩn hơn. Kết quả khảo sát này cho thấy sự tương đồng với kết quả nghiên 

cứu phương pháp học từ vựng phổ biến của Lường Thị Quỳnh Duy (2011) tại một trường đại học 

ở miền Bắc Việt Nam khi chiến lược nhận thức là một trong những chiến lược học từ vựng phổ 

biến nhất đối với gần 80% người học tham gia khảo sát.  

4.3. Những chiến lược học từ vựng phổ biến nhất đối với sinh viên  

Bảng 3. Mười chiến lược học từ vựng phổ biến nhất đối với sinh viên (n=100) 

STT Chiến lược GTTB Nhóm chiến lược 

1 Tìm kiếm thêm thông tin tiếng Anh qua Internet để học 

các từ vựng mới 
4,35 Xã hội 

2 Mở rộng vốn từ vựng bằng cách nghe các bài nhạc tiếng 

Anh 
4,26 Siêu nhận thức 

3 Học các từ vựng mới thông qua việc xem những bộ phim 

tiếng Anh có phụ đề 
4,22 Siêu nhận thức 

4 Sử dụng từ điển Anh-Việt để tra cứu nghĩa của những từ 

vựng mới 
4,06 Xác định 

5 Đoán nghĩa của từ vựng mới thông qua ngữ cảnh trong 

câu/đoạn văn 
3,99 Xác định 

6 Xem lại các bài học tiếng Anh trước đó và đọc những ghi 

chú từ trên lớp để học các từ vựng mới 
3,99 Nhận thức 

7 Làm một cuốn sổ để ghi chép lại các từ vựng mới với 

nghĩa của chúng kèm với ví dụ để học 
3,89 Nhận thức 

8 Luyện nói những từ vựng mới dựa trên cấu trúc âm tiết 

của nó 
3,77 Nhận thức 

9 Học từ vựng mới bằng cách liên hệ các từ mới học với 

những từ đã học trước đó 
3,74 Siêu nhận thức 
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10 Mở rộng vốn từ vựng bằng cách tự làm thêm bài tập từ các 

nguồn khác nhau, (ví dụ như các bài báo, văn bản, internet, 

v.v…) 

3,73 Siêu nhận thức 

Số liệu từ Bảng 3 cho thấy trên tổng số 10 chiến lược học từ vựng có tần suất sử dụng 

cao nhất, có đến 4 chiến lược thuộc nhóm chiến lược Siêu nhận thức. Điều này nhất quán với kết 

quả ở Bảng 2 khi nhóm chiến lược Siêu nhận thức có GTTB cao nhất trong 5 nhóm chiến lược 

học tử vựng của khách thể nghiên cứu. Những chiến lược như “mở rộng vốn từ vựng bằng cách 

nghe các bài nhạc tiếng Anh”, “học các từ vựng mới thông qua việc xem những bộ phim tiếng 

Anh có phụ đề”, “học từ vựng mới bằng cách liên hệ các từ mới học với những từ đã học trước 

đó”, và “mở rộng vốn từ vựng bằng cách tự làm thêm bài tập từ các nguồn khác nhau, (ví dụ như 

các bài báo, văn bản, internet, v.v…)” đều là những phương pháp học chứng tỏ sinh viên đã có ý 

thức trong việc chủ động học từ vựng cũng như có kế hoạch cho quá trình học từ vựng của bản 

thân, bởi theo Nation (2005), các chiến lược siêu nhận thức giúp người học quản lý quá trình học 

tập của chính họ một cách độc lập, không phụ thuộc vào giáo viên.  

Việc tìm kiếm thêm thông tin tiếng Anh qua Internet để học các từ vựng mới được sinh 

viên áp dụng thường xuyên nhất (GTTB=4,35). Thời đại ngày nay là thời đại bùng nổ công nghệ 

thông tin và cuộc sống số, mạng Internet trở nên phổ biến, được mở rộng toàn cầu và là một phần 

thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Do đó, hiện nay người học dễ dàng tiếp cận với nhiều 

dạng bài tập cũng như những bài học, cách học tiếng Anh bổ ích được cập nhật thường xuyên và 

mới nhất thông qua mạng Internet. Đây cũng là chiến lược duy nhất trong 10 chiến lược phổ biến 

thuộc nhóm chiến lược Xã hội. Ngoài ra, chiến lược “sử dụng từ điển Anh-Việt để tra cứu nghĩa 

của những từ vựng mới” (GTTB=4,06) và “đoán nghĩa của từ vựng mới thông qua ngữ cảnh trong 

câu/đoạn văn” (GTTB=3,99) thuộc nhóm chiến lược Xác định cũng nằm trong top 5 những chiến 

lược được sinh viên sử dụng nhiều nhất. Trên thực tế, sinh viên năm nhất chắc hẳn vẫn còn quen 

thuộc với cách học từ vựng sử dụng từ điển song ngữ từ lúc học phổ thông bởi đây là một trong 

những cách học từ vựng ‘truyền thống’, thuận tiện và đặc biệt dễ hiểu. Kết quả này tương đồng 

với khám phá của Phạm Thị Thu Trang (2019) khi chiến lược sử dụng từ điển song ngữ được sinh 

viên năm thứ hai tại Đại học Thái Nguyên ưa chuộng. Tiếp đến là ba chiến lược thuộc nhóm chiến 

lược Nhận thức, bao gồm “xem lại các bài học tiếng Anh trước đó và đọc những ghi chú từ trên 

lớp để học các từ vựng mới” (GTTB=3,99), “làm một cuốn sổ để ghi chép lại các từ vựng mới 

với nghĩa của chúng kèm với ví dụ để học” (GTTB=3,89) và “luyện nói những từ vựng mới dựa 

trên cấu trúc âm tiết của nó” (GTTB= 3,77). Những chiến lược thuộc nhóm này không tập trung 

vào vận dụng kỹ năng mà phần lớn nhấn mạnh vào quá trình lặp lại (đọc nhiều, viết nhiều) và sử 

dụng những công cụ máy móc (danh mục từ trong sách giáo khoa, sổ ghi từ mới) để học từ vựng. 

Do đó, đa số sinh viên lựa chọn những cách học này vì nó khá quen thuộc và đơn giản.  

Điểm thú vị trong kết quả nghiên cứu này đó là mặc dù các chiến lược học từ vựng được 

sinh viên sử dụng nhiều nhất có sự đa dạng và trải dài cả bốn nhóm chiến lược, không có chiến 

lược nào ở nhóm chiến lược Ghi nhớ nằm trong top mười chiến lược học từ vựng phổ biến nhất. 

Kết quả này hoàn toàn trái ngược với kết quả từ nghiên cứu của Rabadi (2016) và nghiên cứu của 

Phạm Thị Thu Trang (2019) khi các chiến lược thuộc nhóm chiến lược Ghi nhớ lại là chiến lược 

được người học sử dụng nhiều nhất. Điều này cho thấy ngày nay, người học đã có ý thức hạn chế 

được cách học thụ động và cố ghi nhớ, học thuộc từ vựng một cách máy móc so với trước đây.  
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5. Kết luận và kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu về chiến lược học từ vựng cho thấy, đa số sinh viên năm nhất chuyên 

ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có nhận thức rõ ràng về tầm quan 

trọng của việc học từ vựng và phần lớn đồng ý rằng việc áp dụng nhiều chiến lược học từ vựng khác 

nhau là một điều thiết yếu. Kết quả nghiên cứu cũng đã phản ánh hầu hết sinh viên sử dụng các 

chiến lược học từ vựng với tần suất trên mức trung bình (trên 3,00) trong thang đo 5 cấp độ. Trong 

năm nhóm chiến lược học từ vựng, các chiến lược thuộc nhóm chiến lược siêu nhận thức được sinh 

viên ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất (với tần suất sử dụng ở mức cao), trong khi đó, tần suất sử 

dụng chiến lược xã hội là ít nhất.  

Dựa vào kết quả thu được, nghiên cứu này đề xuất một số kiến nghị như sau: giảng viên 

ngành tiếng Anh nên chú trọng hơn vào việc giới thiệu cho sinh viên biết về sự đa dạng của các 

chiến lược học từ vựng nhằm thu hút sự chú ý và nâng cao nhận thức của sinh viên vào các chiến 

lược này. Bên cạnh đó, các giảng viên có thể sắp xếp và đưa ra các tình huống hoặc hoạt động có 

thể áp dụng trong lớp học và cả ngoài lớp học của họ để khuyến khích sinh viên sử dụng các chiến 

lược học từ vựng này. Hơn hết, sinh viên ngành tiếng Anh cần chủ động nâng cao hiểu biết về 

các chiến lược học từ vựng để từ đó có động lực học ngôn ngữ và quản lý quá trình học tập của 

họ một cách hiệu quả.  
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AN INVESTIGATION INTO THE VOCABULARY LEARNING 

STRATEGIES USED BY EFL STUDENTS FROM THE FACULTY 

OF ENGLISH, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES,  

HUE UNIVERSITY 

Abstract: Vocabulary is one of the components that contributes to English learners achieving 

their full potential. The purpose of this study is to investigate the vocabulary learning strategies 

(VLSs) by collecting survey data from 100 first-year students who enrolled in the Faculty of 

English at University of Foreign Languages, Hue University. The research findings indicate that 

the majority of the students understand the critical nature of vocabulary acquisition and that the 

majority of the students employ above-average frequency of vocabulary learning strategies. Of 

the five VLSs categories, the metacognitive strategies were the most popular and frequently 

employed by the students, while the social strategies were the least frequently used. The research 

has yielded some recommendations that might be used as a guide for teaching and learning 

vocabulary. 

Key words: Vocabulary, vocabulary learning strategies, learning English 

  


